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B. BÀI TẬP
   Phần: Chất và sự biến đổi chất
     I. Trắc nghiệm
     1. Trắc nghiệm chọn phương án
Câu 1. Kim loại có những tính chất vật lí chung là:
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.	
B. Tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim.
C. Tính dẫn điện và nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim.
D. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.
Câu 2. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là?
A. Na, Ba, K. 	B. Be, Na, Ca. 	C. Na, Fe, K.         D. Na, Cr, K.
Câu 3. Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng?
A. Cu. 	B. Al. 	C. Mg.                   D. Fe.
Câu 4. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4?
A. Mg.	B. Fe.	C. Zn                     D. Ag.
Câu 5. Dãy các kim loại sau đây sắp xếp theo chiều hoạt động kim loại tăng dần là:
A. Fe, Cu, K, Mg, Al, Ba.	B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.
C. Mg, K, Fe, Cu, Na.	   	D. Zn, Cu, K, Mg.
Câu 6. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch nào?
A. HCl. 	B. AlCl3. 	C. AgNO3.             D. CuSO4.
Câu 7. Ở nhiệt độ cao, chất nào sau đây không khử được Fe2O3?
A. H2.	B. CO.	C. Al.                     D. CO2.
Câu 8. Có bao nhiêu phương pháp cơ bản để tách kim loại ra khỏi hợp chất của nó?
A. 1.	B. 3.	C. 2.                       D. 4.
Câu 9. Trong gang hàm lượng carbon chiếm:  
A. từ 1% đến 5%.		B. từ 2% đến 5%.	
C. dưới 2%.		D. từ 2% đến 4%.
Câu 10. Trong phản ứng phi kim dễ …………………… tạo ion âm. Cụm từ điền vào khoảng trống là:
A. Nhận electron.	                                              B. Góp chung electron	
C. Nhường electron.	                                    D. Nhận proton
     2. Trắc nghiệm đúng / sai
Câu 1. Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu sau.
	Nhận định
	Đúng/Sai

	(a) Kim loại Na, K, Fe, Ag đều có khả năng phản ứng với khí oxygen ngay ở điều kiện thường. 
	

	(b) Kim loại Na, K, Ca phản ứng mạnh với nước ở điều kiện thường. 
	

	(c) Kim loại Fe mạnh hơn có thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối
	

	(d) Kim loại Au, Al, Cu không tan trong dung dịch HCl.
	


Câu 2. Cho dãy kim loại sau: Cu, Al, Ag, Mg, Na. Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu sau
	Nhận định
	Đúng/Sai

	(a) Kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng là Cu, Ag.
	

	(b) Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường: Cu, Al, Ag, Mg.
	

	(c) Sắp xếp thứ tự mức độ hoạt động hóa học tăng dần: Ag, Cu, Al, Mg, Na.
	

	(d) Kim loại Na có thể đẩy kim loại Cu ra khỏi muối CuSO4.
	


Câu 3. Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu sau
	Nhận định
	Đúng/Sai

	(a) Phương pháp điện phân nóng chảy thường được dùng để tách các kim loại hoạt động hoá học mạnh như K, Na, Al,...
	

	(b) Phương pháp thủy luyện thường được dùng để tách các kim loại hoạt động hoá học trung bình như Zn, Fe.
	

	(c) Có 4 phương pháp cơ bản để tách kim loại ra khỏi hợp chất của nó.
	

	(d) Để điều chế Copper theo phương pháp thủy luyện, người ta cho Fe vào dung dịch Cu(NO3)2.
	


Câu 4. Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu sau
	Nhận định
	Đúng/Sai

	(a) Kim loại dẫn điện, phi kim không dẫn điện (trừ than chì và silicon).
	

	(b) Cho các nguyên tố sau: C, S, Fe, Al, Zn, Cl, F, Ba,Ca, N,Cl. Có tất cả 4 nguyên tố là kim loại.
	

	(c) Các kim loại thường dễ nhường electron tạo ion dương.
	

	(d) Các phi kim thường dễ nhường electron tạo ion âm.
	



     II. Tự luận
Dạng 1: Viết phương trình hóa học 
Câu 1. Cho các kim loại sau Ag, K, Al, Mg
a) Sắp xếp các kim loại trên theo mức độ hoạt động hóa học tăng dần ?
b) Kim loại nào tác dụng với nước ở điều kiện thường
c) Kim loại nào tác dụng với dung dịch HCl  ?
Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) ?
Câu 2. Viết các phương trình hoá học để hoàn thành những chuỗi phản ứng sau:  (2)
  (1)



a) Al  Al2O3 AlCl3  (2)
  (1)
  (2)



b) Zn  ZnO  ZnSO4  (1)



c) Na NaOH  Na2SO4  (2)))

Dạng 2: Bài tập tính toán theo phương trình hóa học
Câu 3. Cho m gam Fe tác dụng vừa đủ với 200 mL dung dịch CuSO4 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và m1 gam Cu.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng sắt (m) đã tham gia phản ứng.
c) Tính khối lượng Cu (m1) sinh ra.
Câu 4. Cho 15 gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,958 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là?
   Phần : Năng lượng và sự biến đổi
     I. Trắc nghiệm
     1. Trắc nghiệm chọn phương án
Câu 1.  Vật nào sau đây không có khả năng sinh công?
A. Dòng nước lũ đang chảy mạnh.	B. Viên đạn đang bay.
C. Búa máy đang rơi.		D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất.
Câu 2.  Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất từ A đến B trên đoạn đường nằm ngang, tới B đổ hết đất rồi đẩy xe không theo đường cũ trở về A. So sánh nào sau đây là đúng?
A. Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì quãng đường đi được bằng nhau.
B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực đẩy lượt đi lớn hơn lượt về.
C. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn.
D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng nên đi chậm.
Câu 3. Công suất là:
A. Công thực hiện được trong một giây.	
B. Công thực hiện được trong một ngày.
C. Công thực hiện được trong một giờ.	
D. Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Câu 4. Đơn vị của công suất là gì?
A. Oát (W).		B. Kilôoát (kJ).	
C. Jun  (J).		D. J/m


Câu 5. Có hai động cơ điện dùng để đưa gạch lên cao. Động cơ thứ nhất kéo được 10 viên gạch, mỗi viên nặng 20 N lên cao 4 m. Động cơ thứ hai kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10 N lên cao 8 m. Nếu gọi công của động cơ thứ nhất là  của động cơ thứ hai là  thì biểu thức nào dưới đây là đúng?



[bookmark: c2]A. 	B. 	C. 	D. A2 = 2A1 
Câu 6. Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Khối lượng và chiều cao của vật.		
B. Trọng lượng riêng và thể tích của vật.
C. Khối lương và vị trí của vật so với mặt đất.
D. Khối lượng và vận tốc của vật.
[bookmark: c3]Câu 7. Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?
A. Viên đạn đang bay.		
B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.
C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.	
D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.
[bookmark: c7]Câu 8. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.
A. Một máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay.
B. Một ô tô đang đỗ trong bến xe.
C. Một máy bay đang bay trên cao.
D. Một ô tô đang chuyển động trên đường.
[bookmark: c11]Câu 9. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?
A. Động năng chuyển hóa thành thế năng.	
B. Thế năng chuyển hóa thành động năng.
C. Không có sự chuyển hóa nào.	
D. Động năng giảm còn thế năng tăng.
[bookmark: c9]Câu 10. Quan sát dao động một con lắc như hình vẽ. Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất?
[image: Trắc nghiệm: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng | Lý thuyết, Bài tập Vật Lí lớp 8 có đáp án]
A. Tại A là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất.	     
B. Tại B là lớn nhất, tại C là nhỏ nhất.
C. Tại C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất.	
D. Tại A và C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất.
     2. Trắc nghiệm đúng / sai
Câu 1:  Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu sau.
a. 
	Nội dung
	Đúng/Sai
(Đ/S)

	Công cơ học được thực hiện khi có lực tác dụng vào vật.
	

	Nếu vật chuyển động theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng không.
	

	Công sinh ra càng lớn nếu lực tác dụng vào vật càng lớn và quãng đường vật dịch chuyển theo hướng của lực càng ngắn.
	

	Khi một vật thực hiền công, nó truyền năng lượng cho vật khác
	


b. 
	Nội dung
	Đúng/Sai
(Đ/S)

	Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của vật.
	

	Công suất được các định bằng tích của công và thời gian thực hiện công.
	

	Các đơn vị đo công suất là HP, J/s, W; BTU/h.
	

	Để đánh giá ai thực hiện công nhanh hơn thì ta đi so sánh công suất của mỗi người
	


c. 
	Nội dung
	Đúng/Sai
(Đ/S)

	Trong quá trình chuyển động của vật thì động năng và thế năng của vật có thể chuyển hóa qua lại cho nhau.
	

	Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì khả năng sinh công càng lớn, tức động năng của vật càng lớn.
	

	Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng của vật luôn được bảo toàn
	

	Thế năng trọng trường của vật phụ thuộc vào khối lương và độ cao của vật so với mốc tính thế năng. 
	



II. Tự luận
Câu 1. Một người thợ xây đưa xô vữa có khối lượng 15 kg lên độ cao 5 m trong thời gian 20 giây. 
	a. Tính công mà người thợ đó đó thực hiện được.
	b. Người thợ xây hoạt động với công suất là bao nhiêu?
Câu 2. Chim cắt lớn là loài có tốc độ bay nhanh nhất trong các loài chim. Tính cơ năng của một con chim cắt lớn có khối lượng 1kg đang bay 320 km/h ở độ cao 2 km so với mặt đất.
Câu 3. Một vật có khối lượng 500 gam đang được thả rơi tự do ở độ cao 30 m so với mặt đất.Chọn mốc thế năng ở mặt đất và bỏ qua lực cản của không khí.
	a. Phân tích sự chuyển hóa cơ năng của vật trong quá trình rơi.
	b. Tính cơ năng  của vật ở độ cao 30 m và khi chạm đất. 
	c. Khi vật có thế năng là 75 J thì vận tốc của vật là bao nhiêu?
     Phần: Vật sống 
     I. Trắc nghiệm
     1. Trắc nghiệm chọn phương án.
Câu 1: Quá trình tái bản DNA diễn ra ở đâu?
A. Chất tế bào.                                  B. Màng tế bào.
C. Nhân tế bào.                                 D. Thành tế bào.
Câu 2: Quá trình tái bản DNA không có thành phần nào sau đây tham gia?
A. Các nucleotide tự do.                   B. Enzyme tháo xoắn.
C. Amino acid.                                  D. Enzym ADN polymerase.
Câu 3: Tái bản DNA trên cơ sở nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn có tác dụng
   A. chỉ đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào.
   B. đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
   C. chỉ đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ cơ thể.
   D. đảm bảo duy trì thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất.
Câu 5: Trong quá trình phiên mã xảy ra hiện tượng nào sau đây?
A. U của môi trường nội bào liên kết với T trên mạch gốc.
B. T của môi trường nội bào liên kết với A trên mạch gốc.
C. A của môi trường nội bào liên kết với U trên mạch gốc.
D. U của môi trường nội bào liên kết với A trên mạch gốc.
Câu 6: Gene có vị trí như thế nào trong di truyền học?
A. Là một nội dung của di truyền học.
B. Là trung tâm của di truyền học.
C. Là tổng thể của di truyền học. 
 D. Là ngoại lệ của di truyền học.
Câu 7: Điều nào dưới đây đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của phân tử mARN?
   A. Cấu tạo 2 mạch xoắn, song song.
   B. Cấu tạo gồm 1 mạch thẳng.
   C. Kích thước và khối lượng lớn hơn so với phân tử ADN.
   D. Gồm có 4 loại đơn phân là A, T, G, C.
Câu 8: Loại nuclêôtit có ở ARN và không có ở ADN là
   A. Adenine.             B. Thymine.           C. Uracil.               D. Guanine.
Câu 9: Đề cập đến chức năng của ARN, nội dung nào sau đây không đúng?
   A. rARN có vai trò tổng hợp các chuỗi polypeptide đặc biệt tạo thành ribosome.
   B. mARN mang thông tin quy định trình tự amino acid trong chuỗi polypeptit.
   C. tARN vận chuyển amino acid đến ribosome.
   D. rARN kết hợp với protein để tạo thành nhiễm sắc thể.
Câu 10: Gene là gì?
	 A. Gen là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin mã hoá cho một chuỗi    polypeptide.

	 B. Gen là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin mã hoá cho một chuỗi     polypeptide hay một phân tử RNA.

	C. Gen là một đoạn của phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polypeptide hay một số phân tử ARN.

	D. Gen là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin mã hoá cho một số loại chuỗi polypeptide hay một số loại phân tử ARN.


     2. Trắc nghiệm đúng / sai:
Câu 1:  Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu về NTBS:
	Nội dung
	Đúng/Sai
(Đ/S)

	(a) A + G = T + C
	

	(b) A + T = G + C
	

	(c) A = T; G = C
	

	(d) A + T + G = A + C + T
	

	(e) A + C + T = G + C + T
	


Câu 2: Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu sau:
	Nội dung
	Đúng/Sai
(Đ/S)

	(a) Đột biến gene cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.
	

	(b) Đột biến gene là đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.
	

	(c) Không phải loại đột biến gene nào cũng di truyền được qua quá trình sinh sản hữu tính.
	

	(d) Các đột biến gene biểu hiện ra kiểu hình ở cả thể đồng hợp và dị hợp.
	

	(e) Đột biến là sự biến đổi vật chất di truyền chỉ ở cấp độ phân tử.
	


     II. Tự luận
Câu 1: Hãy chỉ ra những đặc điểm di truyền và biến dị trong đoạn thông tin sau:
Gia đình Hoa có mẹ là người Việt Nam với da trắng, tóc thẳng, mắt nâu bình thường. Bố là người Nam Phi với da nâu đen, tóc xoăn, mắt đen bình thường. Sinh được chị Hoa có da bánh mật, tóc thẳng, mắt đen bình thường. Anh của Hoa có da nâu đen, tóc xoăn, mắt đen bị lác.
Câu 2: Cho một mạch của đoạn DNA có trình tự như sau:
- C – C – G – A – T – G – G – A – C – T – G – C – A-
a) Viết trình tự nucleotide mạch còn lại của đoạn DNA trên?
b) Tính số liên kết hydrogen có trong đoạn DNA trên?
Câu 3:  Đột biến gene là gì? Trình bày các dạng Đột biến gene?

---Hết---
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